
STT Họ Tên Chức vụ Đơn vị
Chức vụ 

đoàn ĐGN
Điện thoại Email Tên đơn vị ĐGN

Quận/ 

Huyện/ TP

1 Lê Ngọc Hìa Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi Trưởng đoàn 0985039367 lnhia.cuchi@hcm.edu.vn Mầm non Bông Hồng - Quận 12 Củ Chi 

2 Lê Thị Loan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan, huyện Hóc Môn Thư ký 0908.332.8412612leloan@gmail.com Mầm non Bông Hồng - Quận 12 Hóc Môn

3 Lê Hiếu Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 11A, quận Bình Thạnh Ủy viên 0909240261 hieuhanhle@gmail.com Mầm non Bông Hồng - Quận 12 Bình Thạnh

4 Nguyễn Thị Thùy Trinh Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Quỳnh, quận Gò Vấp Ủy viên 0932127357 ntttrinh.pgdgovap@hcm.edu.vn Mầm non Bông Hồng - Quận 12 Gò Vấp

5 Nguyễn Thị Anh Hồng Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 1, quận Phú Nhuận Ủy viên 0909765066 ntahong.phunhuan@hcm.edu.vn Mầm non Bông Hồng - Quận 12 Phú Nhuận

1 Lê Mộng Điệp Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận Trưởng đoàn 0776109450 lemongdiepmn76@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Phú Nhuận

2 Huỳnh Thị Bích Phượng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp Thư ký 0909838601 huynhthibichphuong.035@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Gò Vấp

3 Nguyễn Thị Diệp Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 24A, quận Bình Thạnh Ủy viên 0985229091 diepthuy24a@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Bình Thạnh

4 Nguyễn Thị Tiên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Nhơn Tây, huyện Củ Chi Ủy viên 0382198177 nguyentienmnant@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Củ Chi 

5 Trần Thị Thuận Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9, huyện Hóc Môn Ủy viên 0385488805 tranthithuan1009@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Hóc Môn

6 Đỗ Thụy Thùy Hương Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú Ủy viên 0918455266 dothuythuyhuong17873@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Tân Phú

7 Phan Thị Yến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 13, quận Tân Bình Ủy viên 0948433357 yenphanmn13@gmail.com Mầm non Việt Anh - Quận 12 Tân Bình

1 Võ Thị Tuyết Phương Hiệu trưởng Trường Mầm non Bà Điểm, huyện Hóc Môn Trưởng đoàn 773983066 vothituyetphuong79@gmail.com Mầm non Hoa Hồng - Quận 12 Hóc Môn

2 Lưu Thị Thúy Diễm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thông Hội 2, huyện Củ Chi Thư ký 0986741168 thuydiem1972018@gmail.com Mầm non Hoa Hồng - Quận 12 Củ Chi 

3 Trần Thụy Thiên Kim Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Gò Vấp Ủy viên 0907007328 tttkim.govap@hcm.edu.vn Mầm non Hoa Hồng - Quận 12 Gò Vấp

4 Trần Ngọc Trâm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 4, quận Phú Nhuận Ủy viên 0908496855 tranngoctram0202@gmail.com Mầm non Hoa Hồng - Quận 12 Phú Nhuận

5 Nguyễn Thị Thu Tâm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 7B, quận Bình Thạnh Ủy viên 0908126273 nguyenthithutam08@gmail.com Mầm non Hoa Hồng - Quận 12 Bình Thạnh

1 Nguyễn Thụy Thanh Vân Hiệu trưởng Trường Mầm non 4, Quận 3 Trưởng đoàn 0908031074 thanhvan031074@gmail.com Mầm non 21 - quận Bình Thạnh Quận 3

2 Đào Thị Phương Linh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng non II, Quận 10 Thư ký 0909302277 daophuonglinh980@gmail.com Mầm non 21 - quận Bình Thạnh Quận 10

3 Trần Thị Thu Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 2, Quận 5 Ủy viên 0938315520 thuhanhgv@gmail.com Mầm non 21 - quận Bình Thạnh Quận 5

4 Nguyễn Thị Xuân Mai Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca 1, Quận 12 Ủy viên 0908411480 mainguyen2709@gmail.com Mầm non 21 - quận Bình Thạnh Quận 12

5 Lê Thị Kim Loan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 14, Quận 11 Ủy viên 0983828442 lethikimloanmnp14@gmail.com Mầm non 21 - quận Bình Thạnh Quận 11
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1. Mầm non Bông Hồng - Quận 12

2. Mầm non Việt Anh - Quận 12

3. Mầm non Hoa Hồng - Quận 12

4. Mầm non 21 - quận Bình Thạnh



1 Phạm Thị Mai Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức Trưởng đoàn 0908942755 phammai201080@gmail.com Mầm non Chú Bồ Nông - quận Bình Thạnh Tp.Thủ Đức

2 Đỗ Thị Tố Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan, Quận 12 Thư ký 0984582808 dothitonguyen1201@gmail.com Mầm non Chú Bồ Nông - quận Bình Thạnh Quận 12

3 Bàng Mỷ Thắm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 11, Quận 3 Ủy viên 0937559304 mthambang@yahoo.com Mầm non Chú Bồ Nông - quận Bình Thạnh Quận 3

4 Lê Cẩm Linh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 9, Quận 10 Ủy viên 0908486186 lecamlinh2013@gmail.com Mầm non Chú Bồ Nông - quận Bình Thạnh Quận 10

5 Phạm Thị Kiều Diễm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 7, quận Phú Nhuận Ủy viên 0937272917 kieudiempham82@gmail.com Mầm non Chú Bồ Nông - quận Bình Thạnh Phú Nhuận

1 Nguyễn Ngọc Phượng Nga Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn ca 3, Quận 12 Trưởng đoàn 0908169636 phuongnga059@gmail.com Mầm non Vinschool LP - quận Bình Thạnh Quận 12

2 Lý Hồng Quyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 5, Quận 11 Thư ký 0935789311 hongquyen2388@gmail.com Mầm non Vinschool LP - quận Bình Thạnh Quận 11

3 Trương Bích Thu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 8, Quận 10 Ủy viên 0906303032 bichthutqt@gmail.com Mầm non Vinschool LP - quận Bình Thạnh Quận 10

4 Hồ Ngọc Huy Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào Tạo, Quận 3 Ủy viên 0398762028 huymn77@gmail.com Mầm non Vinschool LP - quận Bình Thạnh Quận 3

5 Nguyễn Thị Giang Lý Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Hoà, huyện Hóc Môn Ủy viên '0888117679 giangly1976@gmail.com Mầm non Vinschool LP - quận Bình Thạnh Hóc Môn

1 Nguyễn Thị Trúc Ly Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh Trưởng đoàn 0906826752 trucly.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Bình Chánh

2 Lợi Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhị Xuân, huyện Hóc Môn Thư ký 984001250 thoconmayman@gmail.com Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Hóc Môn

3 Trần Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp Ủy viên 0906729538 tthoa.govap@hcm.edu.vn Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Gò Vấp

4 Trương Thị Thanh Duyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 9, Quận 11 Ủy viên 0909304636 truong_thanhduyen@yahoo.com.vn Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Quận 11

5 Nguyễn Trúc Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng non I, Quận 10 Ủy viên 0918011988 tructhuy8.2014@gmail.com Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Quận 10

6 Võ Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Hòa, quận Tân Bình Ủy viên 0906513194 vothanhbinh1012@gmail.com Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Tân Bình

7 Nguyễn Thủy Tiên Hiệu trưởng Trường Mầm non 2, quận Bình Thạnh Ủy viên 0902946387 nguyenthuytien.11@gmail.com Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận Bình Thạnh

1 Triệu Thị Thanh Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng, quận Tân Phú Trưởng đoàn 0938061898 trieuhuong7578@gmail.com Mầm non Hiền Minh - quận Tân Bình Tân Phú

2 Huỳnh Thị Vân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 15, Quận 11 Thư ký 0989675499 huynhvan0110@gmail.com Mầm non Hiền Minh - quận Tân Bình Quận 11

3 Nguyễn Duy Bối Yển Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 2, Quận 10 Ủy viên 0938213521 utcoi2112@yahoo.com Mầm non Hiền Minh - quận Tân Bình Quận 10

4 Đặng Thị Phúc Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn Ủy viên 0982.300.682kimphuc1982@yahoo.com.vn Mầm non Hiền Minh - quận Tân Bình Hóc Môn

5 Hồ Thị Loan Trinh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiết Mộc Lan, quận Bình Tân Ủy viên 0382467648 hophongdo79@gmail.com Mầm non Hiền Minh - quận Tân Bình Bình Tân

1 Phan Mỹ Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Cô Giang, Quận 1 Trưởng đoàn 0908811334 myha.hoalu@gmailcom Mầm non An Lộc - thành phố Thủ Đức Quận 1

2 Phạm Thị Minh Hiếu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, Quận 8 Thư ký 0938889348 phamthiminhhieu1710@gmail.com Mầm non An Lộc - thành phố Thủ Đức Quận 8

5. Mầm non Chú Bồ Nông - quận Bình Thạnh

6. Mầm non Vinschool - LP - quận Bình Thạnh

7. Mầm non Sơn Ca 14 - quận Phú Nhuận

8. Mầm non Hiền Minh - quận Tân Bình 

9. Mầm non An Lộc - thành phố Thủ Đức



3 Nguyễn Thị Thanh Phương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 12, Quận 5 Ủy viên 0918186009 nguyenthithanhphuong0301@gmail.com Mầm non An Lộc - thành phố Thủ Đức Quận 5

4 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành, Quận 4 Ủy viên 0903732375 maituan64@gmail.com Mầm non An Lộc - thành phố Thủ Đức Quận 4

5 Phạm Thị Thu Lan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Thuận, Quận 7 Ủy viên 0939183173 lanpham160781@gmail.com Mầm non An Lộc - thành phố Thủ Đức Quận 7

1 Võ Thị Ngọc Phượng Hiệu trưởng Trường Mầm non 9, Quận 3 Trưởng đoàn 0902399800 mamnon9@yahoo.com.vn Mầm non Bầu Trời Xanh 3 - thành phố Thủ Đức Quận 3

2 Nguyễn Thị Nhâm Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 Thư ký 0909366443 nhamnguyen2810@gmail.com Mầm non Bầu Trời Xanh 3 - thành phố Thủ Đức Quận 6

3 Đặng Thị Tố Trinh Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, Quận 1 Ủy viên 0908576702 dangtotrinh1111@yahoo.com.vn Mầm non Bầu Trời Xanh 3 - thành phố Thủ Đức Quận 1

4 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hưng, Quận 7 Ủy viên 0779659583 nguyenthianhn592@gmail.com Mầm non Bầu Trời Xanh 3 - thành phố Thủ Đức Quận 7

5 Lê Mỹ Ngân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan, Quận 8 Ủy viên 0797307398 myngan.sushi2018@gmail.com Mầm non Bầu Trời Xanh 3 - thành phố Thủ Đức Quận 8

1 Phan Thị Hạnh Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thuận, Quận 7 Trưởng đoàn 0903339912 phanhanhmn1905@gmail.com Mầm non Hoa Sen 2 - huyện Bình Chánh Quận 7

2 Nguyễn Thị Cảm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Trị Đông B, quận Bình Tân Thư ký 0904938897 nguyencam2131@gmail.com Mầm non Hoa Sen 2 - huyện Bình Chánh Bình Tân

3 Nguyễn Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 6, Quận 4 Ủy viên 0903114232 nguyenthithao1106@yahoo.com.vn Mầm non Hoa Sen 2 - huyện Bình Chánh Quận 4

4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 7, quận Tân Bình Ủy viên 0988461276 thanhnhannguyen@yahoo.com Mầm non Hoa Sen 2 - huyện Bình Chánh Tân Bình 

5 Nguyễn Thị Tuyết Nga Hiệu trưởng Trường Mầm non 5B, Quận 5 Ủy viên 0937672372 tuyetngab56@gmail.com Mầm non Hoa Sen 2 - huyện Bình Chánh Quận 5

1 Vũ Ngọc Hằng Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 Trưởng đoàn 0918091300 hnnn7779@gmail.com Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Quận 6

2 Nguyễn Xuân Nhi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 13, Quận 3 Thư ký 0906950607 nhixuan10@yahoo.com.vn Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Quận 3

3 Mai Thị Quế Minh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Nhà Bè Ủy viên 0909688191 larauque@yahoo.com Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Nhà Bè

4 Trần Thị Cúc Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai 12, Quận 4 Ủy viên 0907048373 trancuc373@gmail.com Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Quận 4

5 Nguyễn Đình Ngọc Oanh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Quận 8 Ủy viên 0907637367 nguyendinhngocoanh80@gmail.com Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Quận 8

6 Trương Thị Tuyết Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 Ủy viên 0939387475 hanhtruong15987@gmail.com Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Quận 7

7 Võ Lương Kim Anh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Quỳnh, Quận 1 Ủy viên 0909242473 kimanhvo2001@gmail.com Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ Quận 1

1 Nguyễn Thị Thùy Dương Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Bình Tân Trưởng đoàn 0909068881 thuyduong.duong2011@gmail.com Mầm non Bảo Bảo - quận Tân Phú Bình Tân

2 Vũ Thị Liễu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Bình Chánh Thư ký 0703044656 lieuvinh80@yahoo.com.vn Mầm non Bảo Bảo - quận Tân Phú Bình Chánh

3 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phú, Quận 7 Ủy viên 0907918344 nguyenthithuha8678@gmail.com Mầm non Bảo Bảo - quận Tân Phú Quận 7

4 Trần Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 10, Quận 10 Ủy viên 0933456907 binhtran1708hcm@gmail.com Mầm non Bảo Bảo - quận Tân Phú Quận 10

5 Phạm Thị Mỹ  Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 4, quận Tân Bình Ủy viên 0785454577 myhanhvuonhongh470@gmail.com Mầm non Bảo Bảo - quận Tân Phú Tân Bình 

13. Mầm non Bảo Bảo - quận Tân Phú 

12. Mầm non An Thới Đông - huyện Cần Giờ

10. Mầm non Bầu Trời Xanh 3 - thành phố Thủ Đức

11. Mầm non Hoa Sen 2 - huyện Bình Chánh



1 Đặng Cẩm Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, Quận 8 Trưởng đoàn 0908582309 c.huong0306@gmail.com Mầm non TTC Sài Gòn 2 - quận Tân Phú Quận 8

2 Huỳnh Thị Phương Ái Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Tạo, quận Bình Tân Thư ký 0906408945 phuongai85@gmail.com Mầm non TTC Sài Gòn 2 - quận Tân Phú Bình Tân

3 Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 1, Quận 5 Ủy viên 0911096917 trangnguyen_75@yahoo.com Mầm non TTC Sài Gòn 2 - quận Tân Phú Quận 5

4 Dương Thi Ngọc Hồng Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 1, Quận 6 Ủy viên 0909451078 ngochong1775@gmail.com Mầm non TTC Sài Gòn 2 - quận Tân Phú Quận 6

5 Nguyễn Thị Kim  Hồng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Đồng, quận Tân Bình Ủy viên 0906952205 hienhanghong68@yahoo.com.vn Mầm non TTC Sài Gòn 2 - quận Tân Phú Tân Bình 

1 Dương Thị Giác Vũ  Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, Quận 5 Trưởng đoàn 0983397928 yumivuthanh@gmail.com Mầm non Quỳnh Anh - quận Tân Phú Quận 5

2 Nguyễn Thị Hồng Hà Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Quận 10 Thư ký 0909150875 hongha875@gmail.com Mầm non Quỳnh Anh - quận Tân Phú Quận 10

3 Hoàng Thị Nhãn Phó Hiệu trưởng Trương Mâm non Lê Thị Riêng, Quận 1 Ủy viên 0909684899 nhan3012@gmail.com Mầm non Quỳnh Anh - quận Tân Phú Quận 1

4 Nguyễn Thị Bích Trâm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai, Quận 4 Ủy viên 0932729343 tramnguyen26061988@gmail.com Mầm non Quỳnh Anh - quận Tân Phú Quận 4

5 Huỳnh Thị Kim Chi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đỗ Quyên, quận Bình Tân Ủy viên 0976516288 trantran3101@gmail.com Mầm non Quỳnh Anh - quận Tân Phú Bình Tân

1 Nguyễn Thị Ngọc Đoan Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 Trưởng đoàn 0907851927 doannguyen1601@gmail.com Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Quận 11

2 Cao Thị Kim Oanh Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Hồng, Quận 8 Thư ký 975711638 bim01bee08@gmail.com Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Quận 8

3 Đỗ Nguyễn Bảo Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng 2, huyện Bình Chánh Ủy viên 785953813 donguyenbaoanh74@gmail.com Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Bình Chánh

4 Nguyễn Văn Việt Hiệu trưởng Trường Mầm non 10, Quận 5 Ủy viên 908512796 mamnon_p10@yahoo.com.vn Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Quận 5

5 Bùi Vũ Bích Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Quận 10 Ủy viên 766531319 buivubichthuy@gmail.com Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Quận 10

6 Trần Ngọc Lan Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 10, Quận 6 Ủy viên 0938123058 ngoclan3058@gmail.com Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Quận 6

7 Lý Thị Thanh Trúc Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông, quận Tân Phú Ủy viên 0989112023 thanhtrucly1972@gmail.com Mầm non 30/4 - quận Bình Tân Tân Phú

1 Trần Thị Mai Hiệu trưởng Trường Mầm non 9, Quận 5 Trưởng đoàn 908094368 windytran72@gmail.com Mầm non 1 Tháng 6 - quận Bình Tân Quận 5

2 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 7, Quận 6 Thư ký 0986263798 nhunglinh2108@gmail.com Mầm non 1 Tháng 6 - quận Bình Tân Quận 6

3 Đỗ Thị Hoàng Yến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thuận Tây, Quận 7 Ủy viên 909991936 yenbloon@gmail.com Mầm non 1 Tháng 6 - quận Bình Tân Quận 7

4 Nguyễn Thụy Phương Lan Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 8, quận Tân Bình Ủy viên 908331048 phuonglantb78@yahoo.com Mầm non 1 Tháng 6 - quận Bình Tân Tân Bình 

5 Huỳnh Thị Hoàng Cầm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 2, huyện Bình Chánh Ủy viên 0368933265 hoangcam0204@gmail.com Mầm non 1 Tháng 6 - quận Bình Tân Bình Chánh

1 Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 3, Quận 6 Trưởng đoàn 0903131295 thuytung6977@gmail.com Mầm non Bé Xinh - quận Bình Tân Quận 6

14. Mầm non TTC Sài Gòn 2 - quận Tân Phú 

15. Mầm non Quỳnh Anh - quận Tân Phú 

16. Mầm non 30/4 - quận Bình Tân

17. Mầm non 1 Tháng 6 - quận Bình Tân 

18. Mầm non Bé Xinh - quận Bình Tân 



2 Nguyễn Thị Kiều Phương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Mai III, Quận 8 Thư ký 0904121063 kieuphuong1710@gmail.com Mầm non Bé Xinh - quận Bình Tân Quận 8

3 Nguyễn Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 11, Quận 5 Ủy viên 0839893939 phuongnguyen170380@gmail.com Mầm non Bé Xinh - quận Bình Tân Quận 5

4 Lê Thị Ngọc Giàu Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Bình Chánh Ủy viên 0909721615 ngocgiau14061986@gmail.com Mầm non Bé Xinh - quận Bình Tân Bình Chánh

5 Nguyễn Hồng Đan Thanh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai 13, Quận 4 Ủy viên 0909233196 danthanh.mnnttp4@gmail.com Mầm non Bé Xinh - quận Bình Tân Quận 4

1 Trần Thị Tuyết Mai Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp Trưởng đoàn 0908179489 tttmai.govap@hcm.edu.vn Tiểu học Phạm Hữu Lầu - Quận 7 Gò Vấp

2 Trần Huy Phúc Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trực, huyện Nhà Bè Thư ký 0989053022 phucnguyentruc@gmail.com Tiểu học Phạm Hữu Lầu - Quận 8 Nhà Bè

3 Lâm Bá Thành Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Quận 1 Ủy viên 0937376404 lamnhi310595@gmail.com Tiểu học Phạm Hữu Lầu - Quận 9 Quận 1

4 Lê Thị Ngọc Chi Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Quận 3 Ủy viên 0908866013 pgdq3.ngocchi@gmail.com Tiểu học Phạm Hữu Lầu - Quận 10 Quận 3

5 Trần Bá Phúc Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4 Ủy viên 0933516515 tranbaphuc74@gmail.com Tiểu học Phạm Hữu Lầu - Quận 11 Quận 4

1 Đặng Thái Bình Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Khánh, huyện Cần Giờ Trưởng đoàn 0934958987 thaibinh.ththanhan@gmail.com Tiểu học Phan Đăng Lưu - Quận 8 Cần Giờ

2 Hồ Thị Hồng Trâm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nhơn, Quận 4 Thư ký 0938059038 hongtram979@gmail.com Tiểu học Phan Đăng Lưu - Quận 8 Quận 4

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Quận 5 Ủy viên 0979752275 quynhanh752275@gmail.com Tiểu học Phan Đăng Lưu - Quận 8 Quận 5

4 Nguyễn Thị Điệp Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè Ủy viên 0909785323 nguyendiep51075@gmail.com Tiểu học Phan Đăng Lưu - Quận 8 Nhà Bè

5 Hồng Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh Ủy viên 0936544267 hong_van_thai@yahoo.com.vn Tiểu học Phan Đăng Lưu - Quận 8 Bình Chánh

1 Nguyễn Văn Hoàng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vàm Sát, huyện Cần Giờ Trưởng đoàn 0909889654 vanhoangbk76@yahoo.com.vn Tiểu học Long Bình - thành phố Thủ Đức Cần Giờ

2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú Tây 2, huyện Bình Chánh Thư ký 0973769717 ngocphuongapt@gmail.com Tiểu học Long Bình - thành phố Thủ Đức Bình Chánh

3 Tống Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1 Ủy viên 0913142274 maihuong@hcm.edu.vn Tiểu học Long Bình - thành phố Thủ Đức Quận 1

4 Phan Ngọc Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Củ Chi Ủy viên 0903378006 thaongoc75@gmail.com Tiểu học Long Bình - thành phố Thủ Đức Củ Chi

5 Phan Thanh Phương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỹ, Quận 7 Ủy viên 0983410647 phanthanhphuongkd@gmail.com Tiểu học Long Bình - thành phố Thủ Đức Quận 7

1 Đặng Thi Thu Thanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thánh Tông, quận Tân Phú Trưởng đoàn 0918104343 dang.thu.thanh73@gmail.com Tiểu học Lại Hùng Cường - huyện Bình Chánh Tân Phú

2 Nguyễn Huỳnh Thị Lệ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân Thư ký 0934758359 nhtle.c1ngoquyen.hcm@moet.edu.vn Tiểu học Lại Hùng Cường - huyện Bình Chánh Bình Tân

3 Lê Vỉnh Phú Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè Ủy viên 0767891054 levinhphu89@gmail.com Tiểu học Lại Hùng Cường - huyện Bình Chánh Nhà Bè

4 Hồng Quang Tuyến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư, Tp.Thủ Đức Ủy viên 0903805886 maikaxuka1820@gmail.com Tiểu học Lại Hùng Cường - huyện Bình Chánh Tp.Thủ Đức

5 Lê Thị Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, Quận 6 Ủy viên 0909361869 letuyen869@gmail.com Tiểu học Lại Hùng Cường - huyện Bình Chánh Quận 6

19. Tiểu học Phạm Hữu Lầu - Quận 7

20. Tiểu học Phan Đăng Lưu - Quận 8

21. Tiểu học Long Bình - thành phố Thủ Đức

22. Tiểu học Lại Hùng Cường - huyện Bình Chánh

mailto:tranbaphuc74@gmail.com


1 Nguyễn Ngọc Công Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước, Quận 8 Trưởng đoàn 0907853160 nguyenngoccong1969@gmail.com Tiểu học Huỳnh Văn Bánh - huyện Bình Chánh Quận 8

2 Đỗ Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, quận Tân Bình Thư ký 0909697007 dtklien_76@yahoo.com Tiểu học Huỳnh Văn Bánh - huyện Bình Chánh Tân Bình 

3 Nguyễn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông, Quận 6 Ủy viên 0982333172 thuynvl041977@gmail.com Tiểu học Huỳnh Văn Bánh - huyện Bình Chánh Quận 6

4 Bành Ngọc Tuyền Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trị Đông, quận Bình Tân Ủy viên 0908541789 Banhngoctuyen@gmail.com Tiểu học Huỳnh Văn Bánh - huyện Bình Chánh Bình Tân

5 Trần Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính, quận Tân Phú Ủy viên 0937777156 vananh1177@gmail.com Tiểu học Huỳnh Văn Bánh - huyện Bình Chánh Tân Phú

1 Trần Công Thành Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Hóc Môn Trưởng đoàn 0978788156 2017thanh@gmail.com Tiểu học Trần Văn Chẩm - huyện Củ Chi Hóc Môn

2 Lưu Thị Thu Vân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp Thư ký 0935199454 lttvan.govap@hcm.edu.vn Tiểu học Trần Văn Chẩm - huyện Củ Chi Gò Vấp

3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh Ủy viên 0986928821 joliehanh@gmail.com Tiểu học Trần Văn Chẩm - huyện Củ Chi Bình Thạnh

4 Trịnh Phương Thanh Nhàn Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát, quận Phú Nhuận Ủy viên 0983004827 nhan230581@gmail.com Tiểu học Trần Văn Chẩm - huyện Củ Chi Phú Nhuận

5 Võ Thị Trà My Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Quận 12 Ủy viên 0934133400 tramyvt79@gmail.com Tiểu học Trần Văn Chẩm - huyện Củ Chi Quận 12

1 Lê Thụy Phượng Linh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp Trưởng đoàn 0906609477 ltplinh.govap@hcm.edu.vn Tiểu học Phước Thạnh - huyện Củ Chi Gò Vấp

2 Mai Thị Xuân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, Quận 12 Thư ký 0364800539 xuanhong7379@gmail.com Tiểu học Phước Thạnh - huyện Củ Chi Quận 12

3 Trần Minh Đức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận Ủy viên 0908688840 ductran27678@gmail.com Tiểu học Phước Thạnh - huyện Củ Chi Phú Nhuận

4 Trần Thị Thanh Trúc Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhị Tân, huyện Hóc Môn Ủy viên 0918063116 truchm0574@gmail.com Tiểu học Phước Thạnh - huyện Củ Chi Hóc Môn

5 Lâm Ngọc Thanh Hà Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạnh Ủy viên 0902524024 1976lamha@gmail.com Tiểu học Phước Thạnh - huyện Củ Chi Bình Thạnh

1 Phan Thị Phúc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, Quận 12 Trưởng đoàn 0986444477 ptphuc0103@gmail.com Tiểu học An Phú 2 - huyện Củ Chi Quận 12

2 Nguyễn Thị Ngọc Thu Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Công Khi, huyện Hóc Môn Thư ký 0908951549 ngocthunguyen75@gmail.com Tiểu học An Phú 2 - huyện Củ Chi Hóc Môn

3 Lê Hữu Luân Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn, quận Bình Thạnh Ủy viên 0918050723 huuluan2203@gmail.com Tiểu học An Phú 2 - huyện Củ Chi Bình Thạnh

4 Trần Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú Ủy viên 0983361736 tranthuhien1128@gmail.com Tiểu học An Phú 2 - huyện Củ Chi Tân Phú

5 Võ Thị Mỹ Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ba, quận Phú Nhuận Ủy viên 0966105030 vtmhanh278@gmail.com Tiểu học An Phú 2 - huyện Củ Chi Phú Nhuận

1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú Trưởng đoàn 0983038296 minhnguyet296@gmail.com Tiểu học Phù Đổng - quận Bình Tân Tân Phú

2 Thái Xuân Toàn Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Việt, Quận 11 Thư ký 0988537937 thaitoan7937@gmail.com Tiểu học Phù Đổng - quận Bình Tân Quận 11

3 Bùi Thu Thuý Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, huyện Nhà Bè Ủy viên 0909958487 buithuthuy1971@gmail.com Tiểu học Phù Đổng - quận Bình Tân Nhà Bè

4 Nguyễn Thị Khánh Ly Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quới Xuân, Quận 12 Ủy viên 0908228236 klyhhg@yahoo.com.vn Tiểu học Phù Đổng - quận Bình Tân Quận 12

5 Phạm Thị Ngọc Hồng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình Ủy viên 0939240784 ngochonglthg@gmail.com Tiểu học Phù Đổng - quận Bình Tân Tân Bình 

25. Tiểu học Phước Thạnh - huyện Củ Chi

26. Tiểu học An Phú 2 - huyện Củ Chi

27. Tiểu học Phù Đổng - quận Bình Tân 

24. Tiểu học Trần Văn Chẩm - huyện Củ Chi

23. Tiểu học Huỳnh Văn Bánh - huyện Bình Chánh

mailto:vtmhanh278@gmail.com


1 Nguyễn Thị Bình Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Danh Lâm, Quận 8 Trưởng đoàn 0908432770 binhminhadl@yahoo.com.vn Tiểu học Lê Trọng Tấn - quận Bình Tân Quận 8

2 Nguyễn Hữu Lộc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, Quận 6 Thư ký 0903780679 nguyenhuuloc66@yahoo.com Tiểu học Lê Trọng Tấn - quận Bình Tân Quận 6

3 Nguyễn Ngọc Sơn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cầu Xáng, huyện Bình Chánh Ủy viên 0902408484 giuseson.69@gmail.com Tiểu học Lê Trọng Tấn - quận Bình Tân Bình Chánh

4 Nguyễn Trần Kim Hoàng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây, Tp.Thủ Đức Ủy viên 0938200659 kimhoang_nvt@yahoo.com Tiểu học Lê Trọng Tấn - quận Bình Tân Tp.Thủ Đức

5 Nguyễn Thị Xuân Lan Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú Ủy viên 0908567531 xuanlan1304@gmail.com Tiểu học Lê Trọng Tấn - quận Bình Tân Tân Phú

1 Nguyễn Thị Anh Thư Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình Chiểu, Tp.Thủ Đức Trưởng đoàn 0983365823 anhthunguyendoan1974@gmail.com THCS Lương Thế Vinh - Quận 12 Tp.Thủ Đức

2 Nguyễn Thị Hoàng My Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Độc Lập, quận Phú Nhuận Thư ký 0852377502 mynguyen230487@gmail.com THCS Lương Thế Vinh - Quận 12 Phú Nhuận

3 Phạm Thị Thu Hường Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Thông Hội, huyện Củ Chi Ủy viên 0937063257 huonganhtran91@gmail.com THCS Lương Thế Vinh - Quận 12 Củ Chi

4 Nguuyễn Văn Thương Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thông Tây Hội, quận Gò Vấp Ủy viên 0903394384 nvthuong.govap@hcm.edu.vn THCS Lương Thế Vinh - Quận 12 Gò Vấp

5 Nguyễn Hồng Vũ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bùi Văn Thủ, huyện Hóc Môn Ủy viên 0903726221 hongvu2009@gmail.com THCS Lương Thế Vinh - Quận 12 Hóc Môn

1 Phạm Thị Thanh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú Trưởng đoàn 0983151312 thanhphamthanh883@yahoo.com.vn THCS Trường Thạnh - thành phố Thủ Đức Tân Phú

2 Nguyễn Văn Sáng Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ Thư ký 0937049889 sangtth@gmail.com THCS Trường Thạnh - thành phố Thủ Đức Cần Giờ

3 Nguyễn Xuân Thọ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, Quận 1 Ủy viên 0913985091 tho_nx@yahoo.com THCS Trường Thạnh - thành phố Thủ Đức Quận 1

4 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Quận 3 Ủy viên 0908160789 ntthong.ktq3@hcm.edu.vn THCS Trường Thạnh - thành phố Thủ Đức Quận 3

5 Nguyễn Văn Dư Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước Thạnh, huyện Củ Chi Ủy viên 0936097473 dunguyenvan987@gmail.com THCS Trường Thạnh - thành phố Thủ Đức Củ Chi

1 Lê Thị Thắm Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Lợi, Quận 8 Trưởng đoàn 0342683278 lethitham37@gmail.com TIH-THCS Hồng Ngọc - quận Tân Phú Quận 8

2 Trần Thị Thanh Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 11 Thư ký 0906679438 thuytran2312@yahoo.com TIH-THCS Hồng Ngọc - quận Tân Phú Quận 11

3 Phạm Thị Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 Ủy viên 0908210039 thanhbinhquan10@yahoo.com.vn TIH-THCS Hồng Ngọc - quận Tân Phú Quận 10

4 Nguyễn Duy Linh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đa Phước, huyện Bình Chánh Ủy viên 0911922160 vienphantrang@gmail.com TIH-THCS Hồng Ngọc - quận Tân Phú Bình Chánh

5 Nguyễn Đình Lài Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông, quận Bình Tân Ủy viên 0904472984 ndinhlai@gmail.com TIH-THCS Hồng Ngọc - quận Tân Phú Bình Tân

31. TIH-THCS Hồng Ngọc - quận Tân Phú 

28. Tiểu học Lê Trọng Tấn - quận Bình Tân 

29. THCS Lương Thế Vinh - Quận 12

30. THCS Trường Thạnh - thành phố Thủ Đức



1 Nguyễn Quang Đạt Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh Trưởng đoàn 0912056848 quangdat.nguyen82@gmail.com THPT Quốc Trí Tân Phú

2 Nguyễn Thị Tường Minh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Thư ký 0908080126 tuongminh0312@yahoo.com THPT Quốc Trí Quận 3

3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thư ký hội đồng Trường THPT Bình Tân Ủy viên 0907374124 melody7486@yahoo.com THPT Quốc Trí Bình Tân

4 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 0902991330 tuannguyentrai@gmail.com THPT Quốc Trí Quận 4

5 Nguyễn Phạm Thuỳ Linh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Chánh Ủy viên 0909348996 linhtqk@gmail.com THPT Quốc Trí Bình Chánh

1 Lê Ngọc Khái Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức Trưởng đoàn 0975135728 lengockhai73@gmail.com Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn Tp.Thủ Đức

2 Trịnh Hoàng Quân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu Thư ký 0903124617 thquanvts@gmail.com Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn Bình Thạnh

3 Lâm Hải Linh Trợ lý Thanh niên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Ủy viên 0913833981 trolythanhnien@gmail.com Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn Tân Bình 

4 Nguyễn Văn Khoa Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây Ủy viên 0983826220 vankhoaant@gmail.com Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn Củ Chi

5 Nguyễn Ngọc Thảo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ủy viên 0903831386 nguyenthao2682@yahoo.com.vn Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn Quận 11

32. THPT Quốc Trí

33. Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn

mailto:trolythanhnien@gmail.com

